DANH SÁCH DỰ KIẾN THÀNH LẬP, KIỆN TOÀN ĐỘI DÂN PHÒNG
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Công việc đang làm
	Dự kiến chức vụ Đội Dân phòng
	Ghi chú

	I. Thôn Văn Ổ

	1
	Trịnh Văn Lường
	1959
	Tổ trưởng tổ ANTT
	Đội trưởng
	

	2
	Trần Văn Mạnh
	1979
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội phó
	

	3
	Trịnh Anh Tuân
	1974
	Tổ viên ANTT
	Đội viên
	

	4
	Lê Văn Tình
	1976
	Tổ phó tổ ANTT
	Đội viên
	

	5
	Nguyễn Văn Sông
	1964
	Tổ viên ANTT
	Đội viên
	

	6
	Nguyễn Văn Đô
	1960
	Tổ viên ANTT
	Đội viên
	

	7
	Trần Đức Mạnh
	1986
	Tự do
	Đội viên
	

	8
	
Trần Văn Kiên
	1987
	Tự do
	Đội viên
	

	9
	Dương Văn Quỳnh
	1984
	Tự do
	Đội viên
	

	10
	Trần Văn Cường
	1987
	Tự do
	Đội viên
	

	11
	Trần Văn Kể
	1985
	Tự do
	Đội viên
	

	12
	Trần Văn Nhật
	1972
	Tự do
	Đội viên
	

	II. Thôn Đại Từ

	1
	Nguyễn Hữu Định
	1970
	Tổ trưởng tổ ANTT
	Đội trưởng
	

	2
	Đỗ Văn Thi
	1969
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội phó
	

	3
	Nguyễn Văn Toàn
	1984
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	4
	Đỗ Văn Mạnh
	1972
	Tổ phố tổ ANTT
	Đội viên
	

	5
	Lê Văn Dinh
	1963
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	6
	Nguyễn Mạnh Hồng
	1966
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	7
	
Nguyễn Văn Sơn

	1988
	Tự do
	Đội viên
	

	8
	Nguyễn Văn Hoà
	1985
	Tự do
	Đội viên
	

	9
	Đỗ Văn Sơn
	1983
	Tự do
	Đội viên
	

	10
	Phạm Văn Hoàng
	1989
	Tự do
	Đội viên
	

	11
	Lê Đức Duy
	1991
	Tự do
	Đội viên
	

	12
	Trịnh Văn Tý
	1985
	Tự do
	Đội viên
	

	III. Thôn Đồng Tiến

	1
	Nguyễn Văn Đại
	1971
	Tổ trưởng tổ ANTT
	Đội trưởng
	

	2
	Đào Chí Định
	1977
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội phó
	

	3
	Nguyễn Văn Hưng
	1974
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	4
	Nguyễn Văn Tự
	1988
	Tổ phó tổ ANTT
	Đội viên
	

	5
	Đỗ Thành Nguyên
	1960
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	6
	Đỗ Văn Hưng
	1972
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	7
	Dương Quốc Tịch
	1964
	Tự do
	Đội viên
	

	8
	Lưu Thanh Tuấn
	1991
	Tự do
	Đội viên
	

	9
	Nguyễn Văn Thử
	1960
	Tự do
	Đội viên
	

	10
	Dương Văn Thinh
	1967

	Tự do
	Đội viên
	

	11
	Nguyễn Đức Hậu
	1974

	Tự do
	Đội viên
	

	12
	Dương Đình Hận
	1965

	Tự do
	Đội viên
	

	IV. Thôn Việt Hưng

	1
	Nguyễn Văn Tiến
	1957
	Tổ trưởng tổ ANTT
	Đội trưởng
	

	2
	Nguyễn Văn Đãi
	1970
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội phó
	

	3
	Nguyễn Văn Tý
	1973
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	4
	Nguyễn Văn Cứu
	1956
	Tổ phó Tổ
	Đội viên
	

	5
	Nguyễn Văn Yên
	1968
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	6
	Nguyễn Văn Hoạch
	1970
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	7
	Nguyễn Văn Hùng

	1985
	Tự do
	Đội viên
	

	8
	Nguyễn Văn Quyền

	1987
	Tự do
	Đội viên
	

	9
	Nguyễn Văn Dũng
	1983
	Tự do
	Đội viên
	

	10
	Nguyễn Văn Đức
	1991
	Tự do
	Đội viên
	

	V. Thôn Mỹ Thanh

	1
	Nguyễn Văn Ngọ
	1969
	Tổ trưởng tổ ANTT
	Đội trưởng
	

	2
	Nguyễn Văn Tới
	1975
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội phó
	

	3
	Hoàng Minh Tuân
	1963
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	4
	Nguyễn Văn Khánh
	1960
	Tổ phó tổ ANTT
	Đội viên
	

	5
	Trương Văn Thể
	1978
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	6
	Trương Văn Nam
	1983
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	7
	Lê Văn Đương

	1985
	Tự do
	Đội viên
	

	8
	
Nguyễn Văn Minh

	1989
	Tự do
	Đội viên
	

	9
	Đỗ Ngọc Dũng
	1991
	Tự do
	Đội viên
	

	10
	Phan Văn Thành
	1995
	Tự do
	Đội viên
	

	VI. Thôn Đồng Chung

	1
	Phạm Văn Hẹn
	1973
	Tổ trưởng tổ ANTT
	Đội trưởng
	

	2
	Nguyễn Văn Tuyển
	1973
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội phó
	

	3
	Phạm Văn Khỏe
	1986
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	4
	Đỗ Văn Giới

	1968
	Tự do
	Đội viên
	

	5
	Đỗ Văn Hà
	1985
	Tự do
	Đội viên
	

	6
	Trịnh Văn Hoàng
	1987
	Tự do
	Đội viên
	

	7
	Trịnh Văn Hùng
	1990
	Tự do
	Đội viên
	

	8
	Đỗ Tiến Đức
	1991
	Tự do
	Đội viên
	

	9
	Đặng Văn Bảo
	1989
	Tự do
	Đội viên
	

	10
	Nguyễn Văn Chung
	1988
	Tự do
	Đội viên
	

	VII. Thôn Mễ Đình

	1
	Nguyễn Văn Thái
	1977
	Tổ trưởng tổ ANTT
	Đội trưởng
	

	2
	Đặng Duy Hiển
	1979
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội phó
	

	3
	Dương Văn Cậy
	1963
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	4
	Đỗ Văn Pha
	1966
	Tổ phó tổ ANTT
	Đội viên
	

	5
	Đỗ Văn Dư
	1971
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	6
	Phùng Văn Quyền
	1970
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	7
	
Nguyễn Văn Luân

	1964

	Tự do
	Đội viên
	

	8
	Nguyễn Văn Uy
	1988
	Tự do
	Đội viên
	

	9
	Nguyễn Văn Thu
	1981
	Tự do
	Đội viên
	

	10
	Nguyễn Văn Thép

	1985
	Tự do
	Đội viên
	

	11
	Đỗ Văn Chương
	1993
	Tự do
	Đội viên
	

	12
	Lê Đức Thắng
	1995
	Tự do
	Đội viên
	

	VIII. Thôn Mậu Lương

	1
	Phạm Văn Ngoãn
	1987
	Tổ trưởng tổ ANTT
	Đội trưởng
	

	2
	Nguyễn Văn Huấn
	1972
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội phó
	

	3
	Đỗ Tiến Đạt
	1962
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	4
	Trịnh Văn Trình
	1962
	Tổ phó tổ ANTT
	Đội viên
	

	5
	Nguyễn Văn Phan
	1981
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	6
	Chu Văn Huấn
	1993
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	7
	
Nguyễn Văn Thắng

	1978
	Tự do
	Đội viên
	

	8
	Chu Tuấn Anh
	1994
	Tự do
	Đội viên
	

	9
	Chu Văn Hinh
	1996
	Tự do
	Đội viên
	

	10
	Nguyễn Thành Luân

	1988
	Tự do
	Đội viên
	

	IX. Thôn Lương Tài

	1
	Đỗ Văn Dực
	1976
	Tổ trưởng tổ ANTT
	Đội trưởng
	

	2
	Phạm Văn Dũng
	1978
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội phó
	

	3
	Nguyễn Văn Bình
	1978
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	4
	Nguyễn Trọng Oánh
	1986
	Tổ phó tổ ANTT
	Đội viên
	

	5
	Nguyễn Quang Phục
	1966
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	6
	Đặng Quang Đức
	1990
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	7
	Vũ Văn Đan
	1969
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	8
	Nguyễn Văn Quân
	1981
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	9
	Đặng Hải Anh
	1986
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	10
	Đặng Quốc Toản

	1991
	Tự do
	Đội viên
	

	X. Thôn Xuân Đào

	1
	Khúc Chí Hùng
	1975
	Tổ trưởng tổ ANTT
	Đội trưởng
	

	2
	Khúc Chí Tú
	1967
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội phó
	

	3
	Khúc Chí Thúy
	1967
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	4
	Khúc Chí Bình
	1967
	Tổ phó tổ ANTT
	Đội viên
	

	5
	Nguyễn Xuân Phần
	1988
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	6
	Nguyễn Văn Tuấn
	1971
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	7
	
Nguyễn Tiến Lên

	1977
	Tự do
	Đội viên
	

	8
	Nguyễn Văn Nguyên
	1985
	Tự do
	Đội viên
	

	9
	Nguyễn Xuân Tiến
	1987
	Tự do
	Đội viên
	

	10
	Nguyễn Văn Duy
	1991
	Tự do
	Đội viên
	

	XI. Thôn Tân Hưng

	1
	Đỗ Thế Diện
	1987
	Tổ trưởng tổ ANTT
	Đội trưởng
	

	2
	Nguyễn Hữu Duy
	1992
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội phó
	

	3
	Vũ Ngọc Phan
	1972
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	4
	Nguyễn Văn Thường
	1963
	Tổ phó tổ ANTT
	Đội viên
	

	5
	Nguyễn Quang Trung
	1960
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	6
	Lý Văn Tuấn
	1973
	Tổ viên tổ ANTT
	Đội viên
	

	7
	
Nguyễn Tiến Cường

	1983
	Tự do
	Đội viên
	

	8
	Nguyễn Văn Hậu
	1986
	Tự do
	Đội viên
	

	9
	Nguyễn Văn Thái
	1987
	Tự do
	Đội viên
	

	10
	Chu Văn Thành
	1992
	Tự do
	Đội viên
	



